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STT Mã SV Họ và tên SV Nhóm Mã MH Tên môn học Số TC

1 1922202010037 Lê Thị Diễm Ngọc
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

2 1922202010037 Lê Thị Diễm Ngọc
HK2.TX.

01
AV259

Reading and Writing for Business
Communication (1+2)

3

3 1922202010115 Đoàn Thanh Phương
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

4 1922202010126 Nguyễn Mộng Kiều
HK2.TX.

01
AV259

Reading and Writing for Business
Communication (1+2)

3

5 1922202010126 Nguyễn Mộng Kiều
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

6 1922202010239 Nguyễn Thị Bảo Hân
HK2.TX.

01
AV259

Reading and Writing for Business
Communication (1+2)

3

7 1922202010246 Trần Thị Yến Nhi
HK2.TX.

01
AV260

Questioning and Discussion Techniques
(2+1)

3

8 1922202010246 Trần Thị Yến Nhi
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

9 1922202010303 Đỗ Minh Tấn
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

10 1922202010443 Đào Nguyễn Mai Anh
HK2.TX.

01
AV259

Reading and Writing for Business
Communication (1+2)

3

11 1922202010443 Đào Nguyễn Mai Anh
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

12 1922202010531 Trần Nguyễn Linh Chi
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

13 1922202010661 Đặng Gia Linh
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

14 1922202010723 Nguyễn Võ Thanh Ngân
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

15 1922202010885 Phan Thị Thanh Thúy
HK2.TX.

01
AV259

Reading and Writing for Business
Communication (1+2)

3

16 1922202010990 Nguyễn Hồng Vân
HK2.TX.

01
AV258

Listening and Speaking for Business
Communication (1+2)

3

17 1922202040020 Nguyễn Tú Phương
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

18 1922202040057 Nguyễn Thị Thảo
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

19 1922202040061 Phan Thị Kim Thảo
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

20 1922202040188 Phạm Văn Hoài Linh
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

21 1922202040210 Vũ Xuân Trường
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

22 1922202040331 Bùi Thị Mai Thi
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

23 1922202040469 Cao Thị Trà Giang
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

24 1922202040500 Bành Ngọc Hân
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

25 1922202040568 Trần Thị Ngọc Lan
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

26 1922202040927 Hoàng Ngọc Uyên
HK2.TX.

01
TQ028 Lịch sử, địa lý Trung Quốc (1+1) 2

27 1923102050136 Huỳnh Sĩ Đạt
HK2.NT.

05
NN064 Thực tập nghề nghiệp 1 (0+4) 4

28 1923402010174 Lê Thị Yến Nhi
HK2.CQ.

02
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2

29 1923402010287 Nguyễn Trần Công Hậu
HK2.CQ.

02
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2
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30 1923402010293 Ngô Văn Hoàng
HK2.CQ.

05
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2

31 1923402010302 Huỳnh Song Hương
HK2.CQ.

05
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2

32 1923402010361 Nguyễn Ái Quy
HK2.CQ.

03
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2

33 1923402010371 Lê Thị Huệ Tâm
HK2.CQ.

02
QT111 Khởi nghiệp (1+1) 2

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........


